
 TÊN HÀNG   HÃNG  HÌNH  ĐƠN VỊ  BÁN 

PHỤ KIỆN LUPPE & VAN PVC

LUPPE NHỰA TRẮNG-40 AS CÁI 18,700         

LUPPE NHỰA TRẮNG-50 AS CÁI 22,000         

LUPPE NHỰA TRẮNG-60 AS CÁI 33,000         

LUPPE NHỰA TRẮNG-90 AS CÁI 59,400         

LUPPE GIẾNG 21 TAIJAAN CÁI 12,012         

LUPPE GIẾNG 27 TAIJAAN CÁI 16,988         

LUPPE GIẾNG 34 TAIJAAN CÁI 23,767         

LUPPE GIẾNG 42 TAIJAAN CÁI 33,977         

LUPPE GIẾNG 49 TAIJAAN CÁI 45,388         

LUPPE GIẾNG 60 TAIJAAN CÁI 54,740         

LUPPE GIẾNG 90 TAIJAAN CÁI 313,170       

LUPPE GIẾNG 114 (RỌ ) TAIJAAN CÁI 484,770       

LUPPE GIẾNG 140 TAIJAAN CÁI 1,707,420    

LUPPE ỐC 27 TAIJAAN CÁI 13,728         

LUPPE ỐC 34 TAIJAAN CÁI 18,876         

LUPPE ỐC 42 TAIJAAN CÁI 27,284         

LUPPE ỐC 49 TAIJAAN CÁI 45,217         

LUPPE ỐC 60 TAIJAAN CÁI 59,202         

LUPPE ỐC 90 TAIJAAN CÁI 326,040       

LUPPE ỐC 114 TAIJAAN CÁI 480,480       

LUPPE ỐC 140 TAIJAAN CÁI 1,801,800    

LUPPE 1 CHIỀU (LÒ XO)-21 TAIJAAN CÁI 20,420         

LUPPE 1 CHIỀU (LÒ XO)-27 TAIJAAN CÁI 22,480         

LUPPE 1 CHIỀU (LÒ XO)-34 TAIJAAN CÁI 27,456         

LUPPE 1 CHIỀU (LÒ XO)-42 TAIJAAN CÁI 39,468         

LUPPE 1 CHIỀU (LÒ XO)-49 TAIJAAN CÁI 55,084         

LUPPE 1 CHIỀU (LÒ XO)-60 TAIJAAN CÁI 72,501         

LUPPE 1 CHIỀU (LÒ XO)-90 TAIJAAN CÁI 296,868       

VAN PVC 21 (50C/TH ) BÌNH MINH CÁI 18,207         

VAN PVC 27 (50C/TH ) BÌNH MINH CÁI 21,304         

VAN PVC 34 (50C/TH) BÌNH MINH CÁI 36,039         

VAN PVC 42 BÌNH MINH CÁI 52,933         
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VAN PVC 49 BÌNH MINH CÁI 79,399         

VAN PVC 21 (AG) TAIJAAN CÁI 14,586         

VAN PVC 27 TAIJAAN CÁI 18,876         

VAN PVC 34 TAIJAAN CÁI 27,027         

VAN PVC 42 TAIJAAN CÁI 41,613         

VAN PVC 49 TAIJAAN CÁI 61,776         

VAN PVC 60 TAIJAAN CÁI 81,081         

VAN PVC-90 (TAY ĐỎ)-8C/TH TAIJAAN CÁI 287,430       

VAN PVC-90 (TAY CAM)-8C/TH (KÍCH 

THƯỚC LỚN )
TAIJAAN CÁI 454,740       

VAN PVC-114 (TAY ĐỎ)-8C/TH TAIJAAN CÁI 527,670       

VAN PVC-140 (TAY ĐỎ)-8C/TH TAIJAAN CÁI 729,300       

VAN PVC TAY INOX CẦU XI 21 TAIJAAN CÁI 39,897         

VAN PVC TAY INOX CẦU XI 27 TAIJAAN CÁI 47,619         

VAN PVC TAY INOX CẦU XI 34 TAIJAAN CÁI 60,489         

VAN PVC TAY INOX CẦU XI 42 TAIJAAN CÁI 133,848       

VAN PVC TAY INOX CẦU XI 49 TAIJAAN CÁI 144,144       

VAN PVC TAY INOX CẦU XI 60 TAIJAAN CÁI 207,636       

VAN PVC TAY INOX CẦU XI 90 TAIJAAN CÁI 639,210       

VAN PVC TAY INOX CẦU INOX 21 TAIJAAN CÁI 41,785         

VAN PVC TAY INOX CẦU INOX 27 TAIJAAN CÁI 50,450         

VAN PVC TAY INOX CẦU INOX 34 TAIJAAN CÁI 65,465         

VAN PVC TAY INOX CẦU INOX 42 TAIJAAN CÁI 138,996       

VAN PVC TAY INOX CẦU INOX 49 TAIJAAN CÁI 154,440       

VAN PVC TAY INOX CẦU INOX 60 TAIJAAN CÁI 223,080       

VAN PVC TAY INOX CẦU XI RĂNG 21 TAIJAAN CÁI 43,758         

VAN PVC TAY INOX CẦU XI RĂNG 27 TAIJAAN CÁI 52,767         

VAN PVC TAY INOX CẦU XI RĂNG 34 TAIJAAN CÁI 69,498         

VAN PVC TAY INOX CẦU XI RĂNG 42 TAIJAAN CÁI 148,434       

VAN PVC TAY INOX CẦU XI RĂNG 49 TAIJAAN CÁI 162,162       

VAN PVC TAY INOX CẦU XI RĂNG 60 TAIJAAN CÁI 229,086       

RACCO 21 TAIJAAN CÁI 11,326         



RACCO 27 TAIJAAN CÁI 13,642         

RACCO 34 TAIJAAN CÁI 19,906         

RACCO 42 TAIJAAN CÁI 27,456         

RACCO  49 TAIJAAN CÁI 39,897         

RACCO 60 TAIJAAN CÁI 55,770         

RACCO 90 TAIJAAN CÁI 199,914       

RACCO 114 TAIJAAN CÁI 347,490       

VAN RACCO 2Đ 21 JIARONG CÁI 27,016         

VAN RACCO 2Đ 27 JIARONG CÁI 34,320         

VAN RACCO 2Đ 34 JIARONG CÁI 50,160         

VAN RACCO 2Đ 42 JIARONG CÁI 77,440         

VAN RACCO 2Đ 49 JIARONG CÁI 116,160       

VAN RACCO 2Đ 60 JIARONG CÁI 154,000       
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